	DANH MỤC MINH CHỨNG CỐT LÕI CẤP CSGD THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA

	TT
	Tên minh chứng
	Đơn vị cung cấp

	1
	Phát biểu về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường
	P.TCHC

	2
	KHCL phát triển của Trường
	P.TCHC

	3
	Biên bản đối thoại, thảo luận nhóm trọng tâm về tầm nhìn, sứ mạng, KHCLPT
	P.TCHC

	4
	Báo cáo của Tổ theo dõi thực hiện KHCL
	P.TCHC

	5
	Hình thức phổ biến tầm nhìn, sứ mạng: Website, sổ tay sinh viên, brochure, …
	P.TCHC

	6
	Văn bản quy định về cơ cấu tổ chức của Trường: Quyết định, quy định, quy chế hoạt động…
	P.TCHC

	7
	Biên bản họp đánh giá hiệu quả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường
	P.TCHC

	8
	Các kế hoạch và hành động cải tiến hoạt động cơ cấu tổ chức của Trường
	P.TCHC

	9
	Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các phòng ban, khoa, bộ môn trực thuộc Trường
	P.TCHC

	10
	Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động các Hội đồng tư vấn của Trường: HĐKH&ĐT, HĐTS, HĐTD, HĐTĐKT….
	P.TCHC

	11
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường
	P.TCHC

	12
	Phân công trách nhiệm trong BGH
	P.TCHC

	13
	Quy chế thực hiện dân chủ
	P.TCHC

	14
	Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo, Trưởng các đơn vị
	P.TCHC

	15
	Các báo cáo đánh giá cấp lãnh đạo và quản lý (BGH, Trưởng các đơn vị)
	P.TCHC

	16
	Quy định về ký tên, đóng dấu của Trường
	P.TCHC

	17
	Các kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị
	P.TCHC

	18
	Các báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm cấp Trường và cấp đơn vị
	P.TCHC

	19
	Biên bản việc lập KHCL
	P.TCHC

	20
	Đề án thành lập Trường
	P.TCHC

	21
	Triết lý giáo dục của Trường
	P.TCHC

	22
	Các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định nghỉ hưu, lưu hưu
	P.TCHC

	23
	Quyết định, danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn
	P.TCHC

	24
	Tuyển dụng nhân sự: quy trình, kế hoạch, thông báo, tiêu chí tuyển dụng
	P.TCHC

	25
	Kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn vị
	P.TCHC

	26
	Các kế hoạch quy hoạch vị trí việc làm và cán bộ kế cận
	P.TCHC

	27
	Hồ sơ đội ngũ nhân viên bao gồm: độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn…
	P.TCHC

	28
	Hợp đồng lao động: thử việc, dài hạn, hợp đồng khoán…
	P.TCHC

	29
	Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ: thông báo, kế hoạch, danh sách, chương trình, kết quả….
	P.TCHC

	30
	Chế độ khen thưởng, đãi ngộ, hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ và phục vụ cộng đồng
	P.TCHC

	31
	Các văn bản, báo cáo rà soát, điều chỉnh chính sách, quy trình, quy định, kế hoạch về nguồn nhân lực
	P.TCHC

	32
	Danh sách cán bộ hỗ trợ (trình độ, giới tính…)
	P.TCHC

	33
	Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ: trang thiết bị,danh sách lực lượng phản ứng nhanh, tập huấn về phòng ngừa cháy nổ…
	P.TCHC

	34
	Hợp đồng về dịch vụ y tế tại Trường
	P.TCHC

	1
	Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để khai thác các nguồn thu sự nghiệp
	P.KHTC

	2
	Các báo cáo và bản kê tài chính
	P.KHTC

	3
	Các Quy định về KHTC
	P.KHTC

	4
	Kế hoạch tài chính hàng năm của trường
	P.KHTC

	5
	Văn bản duyệt phân bổ ngân sách hàng năm cho các đơn vị trong trường
	P.KHTC

	6
	Quyết toán năm
	P.KHTC

	7
	Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của trường
	P.KHTC

	8
	Biên bản hội nghị kế hoạch tài chính hàng năm
	P.KHTC

	9
	Báo cáo tổng kết, đánh giá tài chính hàng năm
	P.KHTC

	10
	Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm
	P.KHTC

	11
	Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm
	P.KHTC

	12
	Thống kê phân bổ kinh phí cho các hoạt động của các năm, nêu rõ cơ cấu phân bổ cho chương trình mục tiêu cụ thể là gì kèm các văn bản quyết định phân bổ kinh phí cho các hạng mục hoạt động
	P.KHTC

	13
	Báo cáo về các đóng góp của Trường để phát triển cho nguồn lực chung của ĐHQG-HCM
	P.KHTC

	14
	Thống kê các nguồn tài trợ cho đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng
	P.KHTC

	15
	Ngân sách chi cho thiết bị và cơ sở hạ tầng
	P.KHTC

	16
	Ngân quỹ dành cho từng loại hoạt động NCKH (của GV và cán bộ nghiên cứu, của sinh viên, các công bố khoa học, bản quyền SHTT)
	P.KHTC

	17
	Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho NCKH
 và CGCN
	P.KHTC

	18
	Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua 
các hoạt động nghiên cứu khoa học và CGCN
	P.KHTC

	19
	Thống kê thu và chi của các đề tài, dự án KHCN và các hợp đồng CGCN/dịch vụ KHCN;
	P.KHTC

	21
	Tỷ lệ thu/chi cho các mảng hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng
	P.KHTC

	21
	Ngân sách chi cho các đầu sách, tạp chí, đăng ký cơ sở dữ liệu trực tuyến
	P.KHTC

	1
	Kế hoạch hàng năm
	P.QTTB

	2
	Các bản thiết kế, quy hoạch
	P.QTTB

	3
	Các quy định/ quy trình đã ban hành
	P.QTTB

	4
	Báo cáo tổng kết/ đánh giá hàng năm về:
-        Mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường
-        Nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong trường
-        Việc thực hiện quy hoạch tổng thể
	P.QTTB

	5
	Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm
	P.QTTB

	6
	Danh mục các hợp đồng mua sắm trang thiết bị
	P.QTTB

	7
	Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của trường (có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong)
	P.QTTB

	8
	Danh mục các trang thiết bị phòng học
	P.QTTB

	9
	Thống kê diện tích đất và diện tích xây dựng trên đầu người học; diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể dục thể thao và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng người học;
	P.QTTB

	10
	Thống kê tổng diện tích làm việc trung bình của giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm, phòng thí nghiệm của Trường và danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc;
	P.QTTB

	11
	Thống kê số lượng, diện tích phòng học, giảng đường, phòng làm việc của Trường
	P.QTTB

	12
	Văn bản đăng ký sử dụng thiết bị, thống kê tỷ lệ sử dụng thiết bị (thời gian dừng/thời gian hoạt động, giờ hoạt động)
	P.QTTB, Ban QLCS

	13
	Văn bản, hồ sơ bảo trì, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm quản lý
	P.QTTB

	1
	Kế hoạch hàng năm về quản lý tin học hóa
	P.DL&CNTT

	2
	Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng hoạt động hàng năm
	P.DL&CNTT

	3
	Báo cáo đánh giá hàng năm việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quản lý
	P.DL&CNTT

	4
	Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ thống ICT);
	P.DL&CNTT

	5
	Các quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và Internet của trường
	P.DL&CNTT

	6
	Chính sách bảo trì, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin
	P.DL&CNTT

	7
	Chính sách bảo đảm an toàn hệ thống máy tính, mạng
	P.DL&CNTT

	8
	Thống kê hệ thống máy tính, phần mềm dữ liệu của Trường
	P.DL&CNTT

	9
	Hệ thống quản lý an toàn thông tin, dữ liệu: hệ thống máy chủ, các biện pháp bảo mật thông tin
	P.DL&CNTT

	10
	Thống kê tỷ lệ giờ giảng, giờ NCKH, vượt định mức giảng dạy hàng năm
	P.DL&CNTT

	1
	Báo cáo kết quả khảo sát CB-GV-SV về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng
	P.TTPC-ĐBCL

	2
	KHCL về ĐBCL
	P.TTPC-ĐBCL

	3
	Kế hoạch hàng năm về ĐBCL
	P.TTPC-ĐBCL

	4
	Sổ tay ĐBCL, chính sách, quy định về ĐBCL
	P.TTPC-ĐBCL

	5
	Sơ đồ tổ chức của đơn vị ĐBCL
	P.TTPC-ĐBCL

	6
	Biên bản các cuộc họp về ĐBCL
	P.TTPC-ĐBCL

	7
	Báo cáo công tác ĐBCL hàng năm
	P.TTPC-ĐBCL

	8
	Kế hoạch và hoạt động cải tiến sau kết quả khảo sát
	Khoa/Bộ môn P.TTPC-ĐBCL

	9
	Quy định, quy chế về ĐBCL trong cơ sở giáo dục
	P.TTPC-ĐBCL

	10
	Kế hoạch nâng cao nhận thức và đào tạo về ĐBCL: kế hoạch, thông báo, danh sách cán bộ tham gia tập huấn về ĐBCL, chứng chỉ, chứng nhận về ĐBCL, các khóa đào tạo KĐV….
	P.TTPC-ĐBCL

	11
	Kế hoạch đánh giá chất lượng bên trong (TĐG) và bên ngoài (ĐGN)
	P.TTPC-ĐBCL

	12
	Hồ sơ đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài: chương trình, kế hoạch đánh giá, báo cáo TĐG và ĐGN
	P.TTPC-ĐBCL

	13
	Báo cáo cải thiện, các hoạt động cải thiện sau kết quả đánh giá
	P.TTPC-ĐBCL

	14
	Hồ sơ đào tạo đánh giá viên đồng cấp
	P.TTPC-ĐBCL

	15
	Quyết định bổ nhiệm đánh giá viên đồng cấp
	P.TTPC-ĐBCL

	16
	Cơ chế thu thập dữ liệu và thông tin từ các bên liên quan: Quy định về khảo sát các bên liên quan, phương thức thu thập thông tin (trực tiếp hoặc trực tuyến), nguồn lực thực hiện (đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm thu thập, tài chính…)
	P.TTPC-ĐBCL

	17
	Hồ sơ lưu trữ dữ liệu: hồ sơ giấy và hệ thống quản lý online
	P.TTPC-ĐBCL

	18
	Kế hoạch tăng cường ĐBCL, các hoạt động rà soát, cải tiến chất lượng
	P.TTPC-ĐBCL

	19
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT
	P.TTPC-ĐBCL

	20
	Báo cáo và báo cáo sử dụng kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy
	P.TTPC-ĐBCL, 

	21
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (SV, CSV, NTD)
	P.TTPC-ĐBCL

	1
	Các dịch vụ hỗ trợ về y tế cho CB-GV-SV
	P.CTSV

	2
	Các phương án ứng phó khẩn cấp
	P.CTSV

	3
	Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CB-GV-SV
	P.CTSV

	4
	Kế hoạch tư vấn tuyển sinh
	P.ĐTĐH, P.CTSV

	5
	Các công cụ và phương thức thông tin tuyển sinh: website, các tờ rời, brochure, báo in….
	P.ĐTĐH, P.CTSV

	6
	Sổ tay sinh viên
	P.CTSV

	7
	Các hoạt động theo dõi, hỗ trợ học tập sinh viên: cố vấn học tập, hội nghị sinh viên, NCKH, các cuộc thi học thuật, dự án, đào tạo thực hành, bài tập, thực tập doanh nghiệp…
	P.CTSV, Khoa/Bộ môn

	8
	Các quy định, chế độ khen thưởng, khuyến khích học tập: học bổng, khen thưởng trong NCKH của SV
	P.CTSV

	9
	Các chế độ chính sách cho sinh viên, số sinh viên được hưởng chế độ chính sách
	P.CTSV

	10
	Danh mục các hoạt động dịch vụ và hoạt động hỗ trợ sinh viên
	P.CTSV

	11
	Các loại hình hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của CB, GV, SV
	P.CTSV, ĐTN, Khoa/Bộ môn

	12
	Các báo cáo, thống kê về kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
	P.CTSV, ĐTN, Khoa/Bộ môn

	1
	Báo cáo tổng kết, đánh giá, kế hoạch hoạt động hàng năm
	Thư viện

	2
	Các quy định của thư viện
	Thư viện

	3
	Thống kê độc giả của thư viện (là giảng viên, cán bộ, người học, chuyên ngành đào tạo nào)
	Thư viện

	4
	Phần mềm quản lý thư viện
	Thư viện

	5
	Số đầu sách trong thư viện, nguồn học liệu trực tuyến
	Thư viện

	6
	Số lượng sách, tạp chí, tài liệu được cập nhật hàng năm
	Thư viện

	7
	Lịch phục vụ thư viện
	Thư viện

	8
	Các dịch vụ của thư viện hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu
	Thư viện

	9
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về thư viện
	Thư viện

	1
	KHCL xây dựng và phát triển quan hệ đối ngoại
	P.QHĐN

	2
	Kế hoạch hàng năm về hoạt động HTQT
	P.QHĐN

	3
	Báo cáo tổng kết/ đánh giá hàng năm về hoạt động HTQT
	P.QHĐN

	4
	Kế hoạch rà soát đánh giá và cải tiến công tác quan hệ đối ngoại
	P.QHĐN

	5
	Tất cả Quy định của trường, của cấp trên về hoạt động HTQT;
	P.QHĐN

	6
	Các biên bản họp thảo luận về phát triển hoạt động HTQT;
	P.QHĐN

	7
	Thống kê Đoàn ra, Đoàn vào
	P.QHĐN

	8
	Thống kê CB, GV, nguời học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;
	P.QHĐN

	9
	Thống kê các chuyên gia, sinh viên  nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường;
	P.QHĐN

	10
	Thống kê các liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
	P.QHĐN

	11
	Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
	P.QHĐN

	12
	Danh sách các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.
	P.QHĐN

	13
	Các văn bản ký kết hợp tác bên ngoài (MOU,MOA)
	P.QHĐN

	14
	Các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác
	P.QHĐN

	15
	Thư bày tỏ, trao đổi mục đích hợp tác
	P.QHĐN

	16
	Thống kê đối tác hợp tác
	P.QHĐN

	1
	Kế hoạch đào tạo hàng năm
	P.ĐTĐH

	2
	Báo cáo tổng kết/ đánh giá hoạt động đào tạo hàng năm
	P.ĐTĐH

	3
	Các chương trình đào tạo chính quy và không chính quy
	P.ĐTĐH

	4
	Hình thức công bố, phổ biến CTĐT
	P.ĐTĐH

	5
	Kế hoạch tư vấn tuyển sinh
	P.ĐTĐH, P.CTSV

	6
	Các công cụ và phương thức thông tin tuyển sinh: website, các tờ rời, brochure, báo in….
	P.ĐTĐH, P.CTSV

	7
	Quy trình, tiêu chí tuyển chọn sinh viên
	P.ĐTĐH

	8
	Các quyết định thành lập HĐTS, các ban tư vấn tuyển sinh, ban thanh tra…
	P.ĐTĐH

	9
	Các quyết định đầu vào, quyết định tốt nghiệp
	P.ĐTĐH

	10
	Các báo cáo đánh giá xác định quy mô tuyển sinh hàng năm
	

	11
	Báo cáo kết quả tuyển sinh, và các kế hoạch rà soát cải thiện công tác tuyển sinh
	P.ĐTĐH

	12
	Các quy định, quy chế tuyển sinh
	P.ĐTĐH

	13
	Quy trình xây dựng, rà soát và phê duyệt CTĐT
	P.ĐTĐH

	14
	Biên bản các cuộc họp HĐKHĐT về xây dựng CTĐT
	P.ĐTĐH

	15
	Phản biện của các chuyên gia về CTĐT
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	16
	Biên bản đối sánh với CTĐT của các cơ sở giáo dục khác
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	17
	CTĐT, Đề cương chi tiết môn học, chuẩn đầu ra môn học
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	18
	Hệ thống quản lý học tập: hệ thống đăng ký học phần, hệ thống nhập và kiểm tra điểm học phần, hệ thống báo nghỉ, báo bù…
	P.ĐTĐH

	19
	Quy định về cố vấn học tập; quy trình báo nghỉ, báo bù; quy trình nhập điểm, kiểm tra điểm
	P.ĐTĐH

	20
	Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	P.ĐTĐH

	21
	Quy chế, quy định về kiểm tra đánh giá người học
	P.ĐTĐH

	22
	Quy trình khiếu nại, phúc tra điểm
	P.ĐTĐH

	23
	Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (đúng hạn, trước hạn, trễ hạn, tỷ lệ SV thôi học) hàng năm
	P.ĐTĐH

	24
	Thời gian tốt nghiệp trung bình
	P.ĐTĐH

	25
	Đề án mở ngành
	P.ĐTĐH

	26
	Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học; hình thức lưu trữ
	P.ĐTĐH

	27
	Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;
	P.ĐTĐH

	28
	Thống kê và danh mục tổng hợp các CTĐT của tất cả các bậc đào tạo của các hệ đào tạo (Lưu ý nêu rõ tên CTĐT, hình thức đào tạo, thời gian bắt đầu đào tạo, số lượng người học tính đến thời điểm thống kê);
	P.ĐTĐH

	29
	Thống kê và danh sách các khóa luận đã bảo vệ tại Trường  theo năm học (Lưu ý sắp xếp theo tên cán bộ hướng dẫn và khóa đào tạo đồng thời);
	P.ĐTĐH

	30
	Danh sách thống kê số lượng người học của Trường xin phúc tra về kết quả học tập của các năm
	P.ĐTĐH

	1
	Kế hoạch chiến lược phát triển, triết lý giáo dục Khoa/Bộ môn
	Khoa/Bộ môn

	2
	Kế hoạch đào tạo, giảng dạy, bảng phân công giảng dạy
	Khoa/Bộ môn

	3
	Việc sử dụng ý kiến đóng góp của các bên liên quan (GV,SV,CSV,NTD) khi xây dựng CTĐT:
· Biên bản các cuộc họp với các bên liên quan (CSV, NTD) khi xây dựng và phát triển CTĐT;
· Minh chứng về sự tham gia của giảng viên trong xây dựng CTĐT
	Khoa/Bộ môn

	4
	Báo cáo/biên bản phản hồi sử dụng kết quả khảo sát các bên liên quan
	Khoa/Bộ môn

	5
	Kế hoạch và hoạt động cải tiến sau kết quả khảo sát
	Khoa/Bộ môn P.TTPC-ĐBCL

	6
	Báo cáo cải thiện, các hoạt động cải thiện sau kết quả đánh giá chất lượng cấp chương trình
	Khoa/Bộ môn

	7
	Các luận văn, đồ án, báo cáo thực tập
	Khoa/Bộ môn

	8
	Mẫu bài thi, đề thi, đồ án, luận văn
	Khoa/Bộ môn

	9
	Các hoạt động theo dõi, hỗ trợ học tập sinh viên: cố vấn học tập, hội nghị sinh viên, NCKH, các cuộc thi học thuật, dự án, đào tạo thực hành, bài tập, thực tập doanh nghiệp…
	P.CTSV, Khoa/Bộ môn

	10
	Các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng (Tổ chức diễn đàn, hội thảo với DN, ngày hội việc làm, trao học bổng cho SV, cho SV thực tập tại DN, hợp tác với DN trong thực hiện các đề án/dự án, mời DN tham gia giảng dạy…)
	Khoa/Bộ môn

	11
	Minh chứng về sự hợp tác với bên ngoài về thực hiện đề tài NCKH, cung cấp nguồn chuyên gia, nhận sự tài trợ từ đối tác.
	Khoa/Bộ môn

	12
	Phản biện của các chuyên gia về CTĐT
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	13
	Biên bản đối sánh với CTĐT của các cơ sở giáo dục khác
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	14
	CTĐT, Đề cương chi tiết môn học, chuẩn đầu ra môn học
	P.ĐTĐH, Khoa/Bộ môn

	15
	Kế hoạch đào tạo/ bồi dưỡng GV (bao gồm kinh phí)
Thống kê GV tham gia các khóa đào tạo/ bồi dưỡng trong và ngoài nước
	Khoa/Bộ môn

	16
	Thống kê GV tham gia NCKH các cấp (trong và ngoài nước)
	Khoa/Bộ môn

	17
	Các loại hình hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của CB, GV, SV
	P.CTSV, ĐTN, Khoa/Bộ môn

	18
	Các báo cáo, thống kê về kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
	P.CTSV, ĐTN, Khoa/Bộ môn

	1
	Kế hoạch đào tạo hàng năm
	P.SĐH&KHCN

	2
	Báo cáo tổng kết/ đánh giá hoạt động đào tạo hàng năm
	P.SĐH&KHCN

	3
	Các chương trình đào tạo  SĐH
	P.SĐH&KHCN

	4
	Hình thức công bố, phổ biến CTĐT
	P.SĐH&KHCN

	5
	Biên bản các cuộc họp với các bên liên quan khi xây dựng và phát triển CTĐT;
	P.SĐH&KHCN

	6
	Các quy định của nhà trường về việc xây dựng CTĐT, các quy chế qui định về đào tạo sau đại học
	P.SĐH&KHCN

	7
	Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học; hình thức lưu trữ
	P.SĐH&KHCN

	8
	Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;
	P.SĐH&KHCN

	9
	Thống kê số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học; số chưa bảo vệ luận văn, luận án tính đến thời điểm thống kê; trong đó chỉ rõ những học viên cao học, nghiên cứu sinh đã được giao đề tài và cán bộ hướng dẫn
	P.SĐH&KHCN

	10
	Các báo cáo đánh giá xác định quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm
	P.SĐH&KHCN

	11
	Các quyết định đầu vào, quyết định tốt nghiệp,
	P.SĐH&KHCN

	12
	KHCL về NCKH, mục tiêu, định hướng nghiên cứu
	P.SĐH&KHCN

	13
	Các quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh
 và kế hoạch hoạt động của các nhóm nghiên cứu này
	P.SĐH&KHCN

	14
	Kế hoạch NCKH hàng năm
	P.SĐH&KHCN

	15
	Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu
	P.SĐH&KHCN

	16
	Thống kê các đề tài NCKH (số lượng đề tài đăng ký, số đề tài đúng hạn, đề tài trễ han, số đề tài thực hiện so với kế hoạch NCKH hàng năm)
	P.SĐH&KHCN

	17
	Các quy định, thông tư về NCKH trong giáo dục đại học
	P.SĐH&KHCN

	18
	Tất cả Quy định/ quy trình về NCKH của Trường

	P.SĐH&KHCN

	19
	Các thỏa thuận, hợp đồng nghiên cứu với các cơ sơ giáo dục và tổ chức bên ngoài
	P.SĐH&KHCN

	20
	Thống kê các công trình NCKH
	P.SĐH&KHCN, Phòng Thí Nghiệm

	21
	Thống kê các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;
	P.SĐH&KHCN, Phòng Thí Nghiệm

	22
	· Thống kê các hợp đồng chuyển giao công nghệ
	P.SĐH&KHCN

	23
	Thống kê người học tham gia NCKH
	P.SĐH&KHCN

	24
	Thống kê hoạt động NCKH & CGCN có liên kết với các cơ quan, viện, trường khác trong nước và quốc tế;
	P.SĐH&KHCN

	25
	Thống kê CB-GV của trường tham gia NCKH & CGCN cùng với các trường, viện khác
	P.SĐH&KHCN

	26
	Thống kê luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường;
	P.SĐH&KHCN

	27
	Thống kê học viên CB-GV được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án KHCN
	P.SĐH&KHCN

	28
	Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án KHCN hàng năm
	P.SĐH&KHCN

	29
	Các báo cáo/biên bản họp nghiệm thu đề tài, dự án KHCN
	P.SĐH&KHCN

	30
	Các biện pháp quản lý NCKH: các chế độ khen thưởng, các chế tài, các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án KHCN
	P.SĐH&KHCN

	31
	Các chủ trương, chính sách khuyến khích NCKH; chính sách thu hút vốn đầu tư cho NCKH
	P.SĐH&KHCN

	32
	Các văn bản quy định, hướng dẫn của Trường và các cấp về hợp tác NCKH
	P.SĐH&KHCN

	33
	Các quy định, chính sách về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	P.SĐH&KHCN

	34
	Các tài liệu phổ biến về quyền sở hữu trí tuệ

	P.SĐH&KHCN

	35
	Bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa
	P.SĐH&KHCN

	36
	Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho CBGV về KHCN
	P.SĐH&KHCN

	37
	Dữ liệu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu
	P.SĐH&KHCN

	38
	Các ấn phẩm nghiên cứu
	P.SĐH&KHCN

	39
	Các ấn phẩm và các trích dẫn
	P.SĐH&KHCN

	1
	Cơ cấu tổ chức Công đoàn
	Công đoàn

	2
	Quy chế hoạt động của Công đoàn;
	Công đoàn

	3
	Kế hoạch hoạt động, Báo cáo tổng kết năm
	Công đoàn

	4
	Các loại hình hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của CB, GV, SV
	ĐTN, Khoa/Bộ môn, Công Đoàn

	5
	Các báo cáo, thống kê về kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
	ĐTN, Khoa/Bộ môn, Công Đoàn

	1
	Cơ cấu tổ chức ĐTN
	ĐTN

	2
	Quy chế hoạt động
	ĐTN

	3
	Kế hoạch hoạt động, báo cáo tổng kết hàng năm
	ĐTN

	4
	Thống kê các giải thưởng, thành tích hoạt động cộng đồng của đoàn viên
	ĐTN

	5
	Các loại hình hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của CB, GV, SV
	ĐTN, Khoa/Bộ môn, Công Đoàn

	6
	Các báo cáo, thống kê về kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
	ĐTN, Khoa/Bộ môn, Công Đoàn

	1
	Cơ cấu tổ chức;
	Đảng ủy

	2
	Nghị quyết của Đảng bộ
	Đảng ủy

	3
	Quy chế hoạt động của Đảng bộ;
	Đảng ủy

	4
	Kế hoạch hoạt động, Báo cáo tổng kết
	Đảng ủy

	5
	Các biên bản họp Đảng ủy
	Đảng ủy

	6
	Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ đối với công tác đoàn, hội
	Đảng ủy

	7
	Thống kê các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng
	Đảng ủy

	8
	Thống kê số lượng, tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm
	Đảng ủy
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